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5 vi x 10 viên nén bao phim

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

 

ee

 

THANH PHAN
Domperidon ........................... 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị
triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
CHONG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử
dụng

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
58 Nguyễn Hué, Phưởng 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822 244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng

Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
wWW.vacopharm.com

GMP

 

Domperidon

Vacodomtium 10
(dưới dạng Domperidon maleat)

 

5 vi x 10 vien nén bao phim
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Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX:

Ngày SX:

HD  
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https://trungtamthuoc.com/



Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

 

 

10 vỈ x 10 viên nén bao phim

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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Ì ĐỊNH Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An

codomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com

iệu chứng nôn và buồn nôn.

IỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử
dụng

MỌI THÔNG TIN CHỈ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huế, Phường 1. Thánh phố Tân An,Tỉnh Long An

lưới dạng Domperidon maleat) . ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 WY
dược v.đ .... † viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng
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10 vi x 10 vién nén bao phim
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX:

Ngày SX:
HD :  
 

 

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim

 

20 vỉ x 10 vién nén bao phim
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Vacodomtium 10)
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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THANH PHAN ¬
D6fribếfid0fñ susrraursasaoaan 10mg Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM re

(đuổi dạng Domperldon malea) “Hye ee tr Tpgas
Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chí nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng

CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị IwwW:Vacoph@rm,ceIm
triệu chứng nôn và buồn nôn.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG —
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử TARGUS AsRE
dung

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC ¬.
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

20 vỈ x 10 viên nén bao phim

Vacodomtium 10
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX:

Ngày SX:
HD š   
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Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim
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50 vi x 10 vién nén bao phim

Vacodomtium 10)
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

 

 

 

 wazagRarm)

THÀNH PHẦN - 55
Domperidon........................ 10mg Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM

58 Nguyễn Huệ, Phuong 1. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

(dướidạng Domperidon maleat) ÂU (072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244

Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chi nha may: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng

CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com
triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Camino sein
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử HUGS DUNGCHOE TNS

dung GMPMỌI THÔNG TIN CHỈ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

xX

 

50 vi x 10 vien nén bao phim

Vacodomtium &10)
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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   Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS |
SDK :

$6 10 SX:
Ngay SX:
HD :   
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim

 

100 vỈ x 10 viên nén bao phim
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Vacodomtium10]
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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THANH PHAN \
Domperidon.........................--10mg Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
(dưới dạng Domperidon maleat) 59 howke Huy,Phường 1, Thành phố Tân An TinhLong An

(072) 3.829.311 . Fax:{072) 3.822.244

 

Tá dược v.đ .... † viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1984, quốc lộ 1A, Phưởng
CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com

triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG :
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

dụng GMPMỌI THÔNG TIN CHỈ TIẾT XIN
má DẪN SỬcoe
 

100 vi x 10 viên nén bao phim

Vacodomtium 10)
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐÐK_ :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :   

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 5 vỉ x 15 viên nén bao phim

 

5 vỈ x †5 viên nén bao phim
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Vacodomtium 101
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

 

(j
ea
je
w
u
o
p
u
a
d
w
o
g
B
u
e
p

tọ
np

)

S
w
o
t   

 

 
  

IN

Âã£agharm

THÀNH PHẦN - Po
Domperidon.......................... 10mg Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM \~

ï Í 59 Nguyễn Huệ, Phưởng 1, Thành phố Tân An.Tỉnh Long An /
ưới dạng Domperidonmaleat) s ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244

dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Í ĐỊNH Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

lacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com

iệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử
dụng

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP

 

5 vỈ x 15 viên nén bao phim

      

 

Vacodomtium 10)
Domperidon 10mg

(dudi dang Domperidon maleat)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK
Số lô SX:
Ngày SX:

HD :  
 

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 14vỉ x 15 viên nén bao phim
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10 vi x 15 vién nén bao phim

Vacodomtium10)
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

 

 

     
Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
58 Nguyễn Huệ, Phường 1. Thành phố Tân An.Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1854, quốc lộ 1A, Phưởng 
Tân Khánh. Thành phổ Tân An, Tinh Long An

acodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com

triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG ube vt
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUẾ ĐỒNG ONG ĐỆNG VIÊN
dụng

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XINĐỌC Gar

TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG
 

10 vi x 15 vien nén bao phim

Vacodomtium 10
Domperidon 10mg

(dudi dang Domperidon maleat)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng    

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX:

Ngày SX:

HD ỳ   
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Hộp 50 vỉ x 15 viên nén bao phim

 

= 50 vỈ x 15 viên nén bao phim

«2 |Vacodomti8 | Vacodomtium
9 5 ~ Domperidon 10mg

3 (dưới dạng Domperidon maleat)
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ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244

THÀNH PHẦN . es ,
Domperidon Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
(dưới dạng Domperidon maleat) 59 Nguyễn Huế, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An È

Tá dượcv.đ .... † viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng
CHỈ ĐỊNH Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com
triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG .
CHONG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

ang MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC Gur
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS |

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD    

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

 

5 vi x 20 viên nén bao phim

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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   THÀNH PHẦN oo.
Domperidon.........................-10mg Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM

(dui dang Domperidon malea ¬..Ặ.— ancient
Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng
CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com
triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử

ile MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC GME
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ===
 

5 vỉ x 20 viên nén bao phim
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

S6 16 SX:

Ngay SX:

HD    

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim

 

=< 10 VỈ x 20 viên nén bao phim
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S83 8  Vacodomtium
s5 = Domperidon 10mg

3 5 (dưới dạng Domperidon maleat)

§ (os
a  ‘o

t|  

 

a a à
Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huế, Phưởng 1. Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072)3.822 244

(dưới dạng Domperidon maleat)

=

 

Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phưởng
CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com
triệu chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG s
CHONG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

| dụng GMP
MOI THONG TIN CHi TIET XIN
rinetiene DẪN SỬSin
 

10 vỈ x 20 viên nén bao phim

Vacodomtium 10)
Domperidon 10mg = 2s
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX:

Ngày SX:
HD   

 

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim

 

      
   

=< 25 vỈ x 20 viên nén bao phim

=o :
sš œ16 acodomuum
Đ = Domperidon 10mg
3 = (dudi dang Domperidon maleat)

)› =
3 km ©

ÂwaeagRam)  
THÀNH PHẦN -
DomperldGP ;iooeiiooaoeo10mg Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM pl!
(dưới dạng Domperidon maleat) 58 cine Hué, Phudng 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An Ỉ

„ (072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244

Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
CHỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phổ Tân An, Tỉnh Long An

Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com
triệu chứng nôn và buồn nôn.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG uốcvi
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUỐC DUNG CHO BỆNH VIÊN
dụng

MOI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC oar
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

25 vi x 20 viên nén bao phim

Vacodomtium10)
  

   

  

Domperidon 10mg = 28

(dưới dạng Domperidon maleat) omm =

2.
S 3

Sis
2 58

(ssvacopharm) ”>  
 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SBK

S6 16 SX:

Ngay SX:
HD  
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Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim

 

50 vi x 20 viên nén bao phim
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Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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uo
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uo
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  THANH PHAN s2
Domperidon..........................10mg Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM

a 59 Nguyén Hué, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An /70070 /ƯỚỜ |Ẳ2S wees Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

HỈ ĐỊNH Tân Khánh. Thành phổ Tân An, Tỉnh Long An
acodomtium 10 được chỉ định để điều trị www.vacopharm.com

triệu chứng nôn và buồn nôn.
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG bent

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
dụng

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC GME
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

50 vi x 20 viên nén bao phim

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK
Số lô SX:
Ngày SX:

HD :   
 

 

m
n
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói

Nhãn vỉ 10 viên

nhỏ nhất

 
 

  Domperidon 10mg
(dưới dạng Domperidon maleat)

GMP - WHO

Ha)

 
|_domtium

 

   

6
=

9

Vacodomtium |10
. Domperidon 10mg

a (duéi dang Domperidon maleat) _

2 Jp GMP - WHO

Vacodomtium
 

  Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM

 

 

 

    

     

 

 

Ty

Nhan vi 15 vién OP
⁄ ®

- dom(iumi|10
Domperidon 10mg

| (dưới dạng Domperidon maleat)

GMP - WHO

VặC: arm}

 

   

 

   

g
B=of

9

Vacodomtium|10
" Domperidon 10mg

ð (dưới dạng Domperidon maleab.
°
2
œ

conc

   

.~
oh

et puoe

  
Vacodomtiu

Domperidon 10md 

 

— wor Phần Dược VACOPHARM

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)
Công % Cổ Phần An VACOPHARM

 

 

      
   

 

Nhãn vỉ 20 viên
Wy

 

 

- domtium
Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

   

H
D
:

 

Vacodomtium 10
wipDomperidon 10mg    

(dưới dạng Domperidon maleat)

GMP-làng

Amvacop

/
$6

18
SX
:

   

 

 

Vacodomtiu
~ Domperidon 10m:

(dưới dạng Dompd

Vacodomtium|10

GMP - W

Domperidon 10mg

vacgph.

(dưới dạng Domperidon maleat)
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Đọckỹ hướngdẫn sửdụngtrướckhidùng

   
(dưới dạng Domperidon maleat)
Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM

Đọc kỹ hướng dẫn sửdụngtrướckhídùng
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nén bao phim
 

THÀNH PHẦN
Domperidon ..........................10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim

| CHỈ ĐỊNH: Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị triệu

. chứng nôn và buồn nôn.
| LIEU DUNG VACACH DUNG
. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

100 viên nén bao phim

Vacodomtium
Domperidon 10mg

(dudi dang Domperidon maleat)

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
58 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ` Fax:(072) 3.822.244

 
 

 
 

SĐK Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
- 8ố lô 8X: Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Ngàyx www.vacopharm.com =

HD A.

To/ CONST NoHes «i 5
sh cho?210 ca 121 PHAN DUOC |S

Nhãn chai 200 viên nén bao phim = i
— Ne aura. eapy A z

| _~.310mg Để xa tầm tay của trẻ em

. (dưới dạng Domperidon maleat)

'Tá dược v.đ..... 1 viên nén bao phim
_ CHỈ ĐỊNH: Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị triệu

. chứng nôn và buồn nôn.
| LIEU DUNG VA CACH DUNG
| CHONG CHi ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng

. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

 

Domperidon 10mg

(dưới dạng Domperidon maleat)

 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phưởng 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

  
 

 
 

  

    
  

  

 

SĐÐK Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Số lô SX: Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

. www.vacopharm.com
Ngày SX: GMP

HD: THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

% I~shan chai$00 ve | : uJ
| an chai 500 vién nén bao phin copHARM/2
THANH PHAN VASOO viên nén Để xa tầm tay của trẻ em

¡ Domperidon ...........................10mg

. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

(dưới dạng Domperidon maleat)
Tá dược v.đ .... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị triệu

chứng nôn và buồn nôn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng

Vacodö
Domperidon 10mg
(dưới dạng Domperidon maleat)

   

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

^ 2Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244

  
 

 
 

 

 
 

SĐK Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Số lô SX:
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

` www.vacopharm.com
| Ngay SX: GMP

- HD THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

= HOC
. " 0| z puÊN W1

Nhãn chai 1000 viên nén bao. oi ARM /2
THANH PHAN

-

- Domperidon.........................10mg
Để xa tầm tay của trẻ em

-_ CHỈ ĐỊNH: Vacodomtium 10 được chỉ định để điều trị triệu

. chứng nôn và buồn nôn.

. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

(dưới dạng Domperidon maleat)
Tá dượcv.đ .... 1 viên nén bao phim

 

Domperidon 10mg

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG (dưới dạng Domperidon maleat)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sửdụng

  | SOK
| $616 SX: — E

Ngày SX: = I Âwzsyiarm
HD : .Avacapiarm)

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1. Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829 311 * Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIEN
GMP  
 

À
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

VACODOMTIUM 10
Thành phần

Domperidon 10mg
(dưới dạng Domperidon maleat)

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

(Tinh bột san, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Polysorbat 80, Magnesi stearat, Aerosil,
Microcrystallin cellulose 101, Natri starch glycolat, Croscarmellose natri, Hydroxypropyl
methylcellulose 615, PEG 6000, Tally, Titan dioxyd)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
 

 

 

 

 

 

 

 

       

STT Quy cách đóng gói STT Quy cách đóng gói

1 | Ep vi, vi 10 vién, hộp 5 vi 9_ |Epvi, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ

2__| Epvi, vi 10 viên, hộp 10 vỉ 10 |Ep vi, vi 20 viên, hộp 10 vỉ
3 | Epvi, vi 10 viên, hộp 20 vi 11 | Ép vi, vi 20 viên, hộp 25 vỉ

4_ | Epvi, vi 10 viên, hộp 50 vi 12_ | Ep vi, vi 20 vién, hop 50 vi
5 Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vi 13 | Đóng chai 100 viên | ~~

6_ | Epvi, vỉ l5 viên, hộp 5 vi 14 | Đóng chai 200 viên }

7_ |Epvi, vỉ 15 viên, hộp 10 vi 15 |Đóng chai 500 viên
8 | Ep vi, vi 15 vién, hộp 50 vi 16 | Đóng chai 1000 viên
 

Dược lực học

Domperidon là chất kháng thụ thể cả thụ thể Dạ và Dạ của dopamin, tương tự như metoclopramid.

Do thuốc hầu như không có tác dụng lên các thụ thể dopamin ở não nên domperidon không có ảnh
hưởng lên tâm thần và thần kinh.

Domperidon thúc đây nhu động của dạ dày, làm tăng trương lực cơ thắt tâm vị và làm tăng biên độ
mở rộng của cơ thắt môn vị sau bữa ăn, nhưng lại không ảnh hưởng lên sự bài tiết của dạ dày. Thuốc

dùng điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn cấp, cả buồn nôn và nôn đo dùng levodopa hoặc bromocriptin
ở người bệnh Parkinson.

Dược động học
Domperidon được hấp thuở đường tiêu hóa, nhưng có khả dụng sinh học đường uống thấp (ở người

đói chỉ vào khoảng 15%) do chuyển hóa bước đầu của thuốc qua gan và chuyển hóaở ruột. Thuốc cũng

được hấp thu khi đặt trực tràng với sinh khả dụng tương đương với sinh khả dụng sau khi uống, nhưng
nồng độ đỉnh trong huyết tương chỉ bằng 1/3 nồng độ đỉnh đạt được sau khi uôngvà hấp thu chậm hơn.

Sinh khả dụng của thuốc sau khi uống tăng lên rõ rệt (từ 13% lên khoảng 23%) nếu uống thuốc 90 phút

sau khiăn, nhưng thời gian để đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương thì chậm lại.
Thuốc liên kết với protein huyết tương khoảng từ 912% đến 93%. Thể tích phân bố của thuốc khoảng

5,71 lit/kg thé trọng. Có khoảng 0,2% đến 0,8% lượng thuốc có khả năng xâm nhập qua hàng rào nhau

thai. Thuốc chuyên hóa rất nhanh và nhiều ở gan nhờ quá trình hydroxyl hóa và khử N - alkyl oxy hóa.

Nửa đời thải trừ ởngười khỏe mạnhkhoảng 7,5 giờ và kéo dàiởngười có suy giảm chức năng thận (nửa

đời thải trừ có thể tăng lên đến 21 giờ trên bệnh nhân có nồng độ creatinin huyết tương lớn hơn 530

mmol/lí). Không có hiện tượng thuốc bị tích tụ trong cơ thể do suy thận, vì độ thanh thải của thận thấp
hơn nhiều so với độ thanh thải toàn phần của huyết tương. Domperidon đào thải theo phân và nước tiểu,

chủ yếu dưới dạng các chất chuyên hóa: 30% liều uống đào thải theo nước tiểu trong 24 giờ (0,4% ở
dạng nguyên vẹn); 66% đào thải theo phân trong vòng 4 ngày (10% ở dạng nguyên vẹn). Domperidon

hầu như không qua hàng rào máu - não.

Chỉ định ¬ Ộ
Vacodomtium 10 được chỉ định đê điêu trị triệu chứng nôn và buôn nôn.

Liều dùng và cách dùng
Vacodomtium 10 chỉ nên sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất để kiểm soát

nôn và buồn nôn.
Nên uống Vacodomtium 10 trước bữaăn. Nếu uống sau bữaăn, thuốc có thê bị chậm hấp thu.
Bệnh nhân nên uống thuốc vào thời gian cỗ định. Nếu bị quên 1 liều, có thể bỏ qua liều đó và tiếp

tục dùng thuốc theo lịch trình như cũ. Không nên tăng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.
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Thời gian điều trị tối đakhông nên vượt quá một tuần.
Người lớn và trẻ vị thành niên (từ 12 tuổi trở lên và cân nặng từ 35kg trở lên)
Uống 1 viên/lần, có thể dùng lên đến 3 lần/ngày, liều tối đa là 30mg/ngày.
Do cần dùng liều chính xác nên sản phẩm không thích hợp cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên cân nặng

dưới 35kg.

Bệnh nhân suy gan
Vacodomtium 10 chống chỉ định với bệnh nhân suy gan trung bình và nặng (xem phan ching chi

định). Không cần hiệu chỉnh liều đối với bệnh nhân suy gan nhẹ.
Bệnh nhân suy thận
Do thời gian bán thải của domperidon bị kéo dài ở bệnh nhân suy thận nặng nên nếu dùng nhắc lại,

giảm số lần dùng thuốc còn 1 đến 2 lần/ngày và hiệu chỉnh liều tùy thuộc mức độ suy thận.

Chống chỉ định Io
Người bệnh bị nôn sau mô, chảy máu đường tiêu hóa, tắc ruột cơ học. / V
Không dùng Domperidon thường xuyên và đài ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú. Trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên cân nặng dưới 35kg.
Bệnh nhân suy gan trung bình và nặng (xem mục Dược động học).
Bệnh nhân có thời gian dẫn truyền xung động tim kéo dài, đặc biệt là khoảngQT, bệnh nhân có rối

loạn điện giải rõ rệt hoặc bệnh nhân đang có bệnh tim mạch như suy tim sunghuyết.

Dùng đồng thời với các thuốc kéo dài khoảng QT (xem mục Tương tác thuốc).
Dùng đồng thời với các thuốc ức chế CYP3A4 (không phụ thuộc tác dụng kéo dài khoảng QT)

(xem mục Tương tác thuốc).

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng

Đối với người bệnh Parkinson: chỉ được dùng Domperidon không quá 12 tuần và khi các biện pháp
chống nôn khác, an toàn hơn không có tác dụng.

Suy thân

Thời gian bán thải của domperidon bị kéo dài ở bệnh nhân suy thận nặng. Trong trường hợp dùng
nhắc lại, giảm số lần dùng thuốc còn 1 đến 2 lần/ngày tùy thuộc mức độ suy thận. Có thể hiệu chỉnh liều
nếu cần.

Tác dụng trên tim mạch

Domperidon làm kéo dài khoảng QT trên điện tâm đồ. Trong quá trình giám sát hậu mại, có rất ít

báo cáo về kéo dai khoảng QT vàxoăn đỉnh liên quan đến sử dụng domperidon. Các báo cáo này có các
yếu tố nguy cơ gây nhiễu như rối loạn điện giải hay các thuốc dùng đồng thời (xem mục Tác dụng
không mong muốn).

Các nghiên cứu dịch tễ cho thấy domperidon có thể làm tăng nguy cơ loạn nhịp thất nghiêm trọng

hoặc đột tử do tim mạch (xem mục Tác dụng không mong muốn). Nguy cơ này cao hơn đối với bệnh

nhân trên 60 tuổi, bệnh nhân dùng liều hàng ngày lớn hơn 30mg và bệnh nhân dùng đồng thời thuốc kéo
dài khoảng QT hoặc thuốc ức chế CYP34

Sử dụng domperidon với liều thấp nhất có hiệu quả ở người lớn và trẻ em.

Chống chỉ định domperidon cho những bệnh nhân có thời gian dẫn truyền xung động tim kéo dài,

đặc biệt là khoảng QT, bệnh nhân có rôi loạn điện giải rõ rệt (hạ kali mau, tang kali mau, ha magnesi
máu), nhịp tim chậm hoặc bệnh nhân đang mắc bệnh tim mạch như suy tim sung huyết do nguy cơ rối
loạn nhịp thất (xem phần Chống chỉ định). Rối loạn điện giải (hạ kali máu, tăng kali máu, hạ magnesi

máu) hoặc nhịp tim chậm đã được biết đến là yếu.tố làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim.

Cần ngừng điều trị với domperidon và trao đổi lại với cán bộ y tế nếu có bất kỳ triệu chứng hay dấu
hiệu nào liên quan đến rối loạn nhịp tim.

Khuyên bệnh nhân nhanh chóng báo cáo các triệu chứng trên tim mạch.

Tác dụng không mong muốn

Roi loan ngoai thap va buồn ngủ xảy ra với tỷ lệ rất thấp và thường do rối loạn tính thấm của hàng
Tào máu- não (trẻ đẻ non, tốn thương màng não) hoặc do quá liều.

Chảy sữa, rôi loạn kinh nguyệt, mat kinh, vú to hoặc đau tức vú do tăng prolactin huyết thanh có thé

gặp ở người bệnh do dùng thuốc liều cao dài ngày.
Rối loạn tim mạch.
Chưa rõ: loạn nhịp thất, kéo dài khoảng QT, xoắn đỉnh, đột tử do tim mach (xem mục Cảnh báo và

thận trọng)  
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Báo cáo phản ứng có hại
Báo cáo phản ứng có hại sau khi thuốc được cấp phép lưu hành rất quan trọng để tiếp tục giám

sát cân bằng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Cán bộ y tế cần báo cáo tất cả phản ứng có hại vê Trung tâm
Quốc gia hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai: không được dùng
Phu nữ cho con bú
Domperidon bài tiết qua sữa mẹ và trẻ bú mẹ nhận được ít hơn 0,1% liều theo cân nặng của mẹ.

Các tác dụng bắt lợi, đặc biệt là tác dụng trên tim mạch vẫn có thể xảy ra sau khi trẻ bú sữa mẹ. Cần
cân nhắc lợi ích của việc cho trẻ bú sữa mẹ và lợi ích của việc điều trị cho mẹ để quyết định ngừng
cho con bú hay ngừng/tránh điều trị bằng domperidon. Cần thận trọng trong trường hợp có yếu tố
nguy cơ làm kéo dài khoảng QT ở trẻ bú mẹ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng khi sử dụng vì rối loạn ngoại tháp và buồn ngủ có
thê xảy ra (tỷ lệ rất thấp) do quá liều.

Tương tác thuốc WY⁄
Tăng nguy co kéo dàikhoảng QT do tương tác dược động học hoặc dược lực học

Chống chỉ đỉnh dùng đồng thời với các thuốc sau
Các thuộc làm kéo dai khoảng QT

- Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm IA (ví dụ: disopyramid, hydroquinidin, quinidin).
- Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm III (vi du: amiodaron, dofetilid, dronedaron, ibutilid,

sotalol).

- M6tso thuốc chống loạn than (vi du: haloperidol, pimozid, sertindol)

- Mot sỐ thuốc chống trầm cảm (ví dụ: citalopram, escitalopram)

- Mot SỐ thuốc kháng sinh (ví dụ: erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin)
- Một sỐ thuốc chống nam (vi du: pentamidin)

- Một SỐ thuốc điều trị sốt rét (đặc biệt là halofantrin, lumefantrin)

- Một SỐ thuốc dạ dày-ruột (ví dụ: cisaprid, dolasetron, prucaloprid)

- Một sỐ thuốc kháng histamin (ví dụ: mequitazin, mizolastin)
- Một số thuốc điều trị ung thư (ví dụ: toremifen, vandetanib, vincamin)

Một số thuốc khác (ví dụ: bepridil, diphemanil, methadon)
(xemmuc Chống chỉ định)

Chất ức chế CYP3A4 mạnh (không phụ thuộc tác dụng kéo dài khoảng QT), ví dụ:

- Thuốc ức chế protease

- Thuốc:.chống nâm toàn thân nhóm azol.

- _ Một số thuốc nhóm macrolid (erythromycin, clarithromycin va telithromycin).
(xem muc Ching chi dinh)

Không khuyến cáo dùng đồng thời với các thuốc sau
Thuôc ức chế CYP3A4 trung bình, ví dụ: diltiazem, verapamil và một số thuốc nhóm macrolid.

(xem mục Chống chỉ định).

Sử dụng thân trong khi dùng đồng thời với các thuốc sau:
Thuốc chậm nhịp tim, thuốc làm giảm kali máu và một số thuốc maerolid sau góp phần làm kéo

dài khoảng QT: azithromycin và roxithromycin (chống chỉ định clarithromycin do là thuốc ức chế
CYP3A4 mạnh)

Danh sách các chất ở trên là các thuốc đại diện và không đầy đủ.

Quá liều và xử trí

Biểu hiện: buồn ngủ, mất khả năng xác định phương hướng, hội chứng ngoại tháp, đặc biệt hay

gặp ở trẻ em.

Xử trí ngộ độc cấp và quá liều: cần thực hiện các biện pháp điều trị triệu chứng ngay lập tức

như: rửa dạ dày, dùng than hoạt. Các thuéc khang cholinergic hoặc các thuốc điều trị Parkinson có

khả năng giúp kiểm soát hội chứng ngoại tháp trong trường hợp quá liều. Nên theo dõi điện tâm đồ

do có khả năng kéo dài khoang QT.  
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Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

-_ Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

-._ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.
-_ Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. In

Néu can thém thông tin xin hỏi ý kiến Bác si.

_ Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyên Huệ, Phường 1, Thanh phô Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
 

Long An, ngày 03 tháng 1nam 2015

 

KS. Phan Thi Minh Thu
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